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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc ban hành Quy trình dinh dưỡng trong bệnh viện  

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN SÌN HỒ 

Căn cứ Quyết định số 1985/QĐ-SYT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Sở 

Y tế Lai Châu về việc Ban hành Quy định về phân cấp quản lý công tác tổ chức 

bộ máy, biên chế và công chức, viên chức cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

Căn cứ Thông tư 08/2011/TT-BYT, ngày 26 tháng 01 năm 2011 về Hướng 

dẫn về công tác dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện; 

Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng khoa học bệnh viện về việc xây dựng, kiện 

toàn các quy trình dinh dưỡng, tiết chế ngày 27/9/2021; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Kế hoạch nghiệp vụ - Điều dưỡng Trung 

tâm Y tế huyện Sìn Hồ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy trình dinh dưỡng trong 

bệnh viện” (Có quy trình dinh dưỡng kèm theo). 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành 

Điều 3. Các Phòng Kế hoạch nghiệp vụ - Điều dưỡng, Tổ chức hành 

chính, Kế toán tài chính và các khoa lâm sàng, cận lâm sàng, TTYT Sìn Hồ cơ 

sở 2, Tổ Dinh dưỡng, tiết chế, Nhà bếp bệnh viện chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận :                       
- Như Điều 3; 

- Ban Giám đốc (b/c); 

- Lưu VT, KHNV-ĐD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Hoàng Việt Bắc 

 



DANH MỤC QUY TRÌNH DINH DƯỠNG 

STT TÊN QUY TRÌNH GHI CHÚ 

1 Quy trình tư vấn dinh dưỡng  

2 
Quy trình giám sát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại bệnh 

viện 

 

3 Quy trình, nhiệm vụ của người giám sát việc cung cấp suất ăn  

4 Quy trình hội chẩn dinh dưỡng  

5 Quy trình báo ăn  

6 Quy trình quản lý công tác dinh dưỡng, tiết chế  

7 Quy định sử dụng dụng cụ và trang thiết bị Tổ dinh dưỡng, tiết chế  

8 
Quy trình thanh toán chế độ ăn uống của người bệnh nằm viện 

được hưởng chế độ ăn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUY TRÌNH TƯ VẤN DINH DƯỠNG 
(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-TTYT, ngày   tháng 11 năm 2021 của Trung tâm Y tế Sìn Hồ) 

 

I. MỤC ĐÍCH 

- Quy trình này nhằm thống nhất phương pháp tổ chức thực hiện việc tư 

vấn dinh dưỡng cho tất cả các đối tượng đến tư vấn dinh dưỡng. 

- Đảm bảo thuận tiện cho người bệnh. 

- Đảm bảo tư vấn đầy đủ và hoạt động tốt. 

- Tư vấn cho người bệnh nằm điều trị nội trú trong bệnh viện. 

- Đảm bảo nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh. 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Áp dụng đối với tất cả các trường hợp người bệnh nằm điều trị tại các 

khoa lâm sàng trong bệnh viện. 

- Áp dụng cho người đến khám dinh dưỡng (người nhà, nhân viên y tế, 

những người có nhu cầu về dinh dưỡng). 

III. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

Trách 

nhiệm 
Các bước thực hiện Mô tả/ các biểu mẫu 

ĐD Tổ 

DD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Khi người bệnh đến khám tư vấn về dinh dưỡng thì 

điều dưỡng khoa tiếp đón người bệnh: 

1.  Cân, đo chiều cao của người bệnh, tính chỉ số BMI. 

2.  Ghi vào sổ khám bệnh của khoa (Mẫu 01). 

3.  Ghi vào sổ y bạ của người bệnh. 

4.  Hướng dẫn tới bàn của bác sĩ tư vấn 

Bác sỹ 

của khoa 

- Đánh giá tình trạng dinh dưỡng để tư vấn dinh dưỡng. 

- Hỏi chế độ ăn trong ngày, trong tuần. 

- Hỏi tình tình trạng bệnh. 

- Hỏi xét nghiệm thế nào. 

- Kèm theo biến chứng bệnh lý gì không 

- Người bệnh thích ăn hay không thích ăn loại thực 

phẩm gì.(Mẫu 02) 

Bác sỹ 

của khoa  

- Kết luận chẩn đoán. 

- Dựa vào chỉ số BMI đánh giá cho người lớn. 

- Dựa vào bảng đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ em 

của WHO. 

- Xây dựng chế độ ăn cho người bệnh: 

+ Nguyên tắc chế độ ăn. 

+ Lựa chọn thực phẩm. 

+ Xây dựng thực đơn. 

Tiếp nhận bệnh 

nhân 

Hỏi tiền sử bệnh 

Kết luận, xây 

dựng thực đơn 



Bác sỹ 

của khoa 

- Giải thích tại sao cần phải ăn theo bệnh lý. 

- Cách lựa chọn thực phẩm, chế biến một số món ăn. 

- Hướng dẫn một số thực đơn mẫu để NB áp dụng. 

- Ghi nội dung tư vấn vào sổ y bạ cho NB. 

 

Bác sỹ 

của khoa 

hoặc ĐD 

Tổ DD 

 

- Hẹn khám lại (nếu cần). 

- ĐD vào sổ và ghi lại các thông tin vào mẫu cho đầy đủ. 

VI. HỒ SƠ 

STT Tên hồ sơ lưu Người lưu Nơi lưu Thời gian lưu 

1 Sổ ghi bệnh nhân đến khám ĐD Tổ DD Tổ DD  

2 Phiếu khai thác bệnh ĐD Tổ DD Tổ DD  

Mẫu sổ ghi bệnh nhân đến tư vấn 

STT Ngày 

tháng 

Họ và tên Năm sinh Địa chỉ Chẩn đoán Khoa Nội 

dung 

Ghi 

chú 

1         

2         

3         

4         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tư vấn và hướng dẫn 

dinh dưỡng 

Hoàn tất hồ sơ 



SỞ Y TẾ LAI CHÂU 

TRUNG TÂM Y TẾ SÌN HỒ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHIẾU KHAI THÁC BỆNH 

Họ và tên bệnh nhân:............................................Tuổi...............Nam/nữ.............. 

Nghề nghiệp: .......................................................................................................... 

Địa chỉ: ................................................................................................................... 

Thành phần gia đình: .............................................................................................. 

Cân nặng: ..............................Chiều cao: .............................BMI: ......................... 

Tiền sử bệnh: .......................................................................................................... 

Điều tra khẩu phần ăn trong ngày/tuần: 

.................................................................. 

................................................................................................................................. 

Thói quen ăn uống: ................................................................................................. 

Thăm khám thực thể/dấu hiệu lâm sàng: ................................................................ 

.................................................................................................................................

. 

Các biến chứng kèm theo: 

....................................................................................... 

.................................................................................................................................

. 

Các xét nghiệm cận lâm sàng: 

+ Xét nghiệm máu: ................................................................................................. 

+ Xét nghiệm nước tiểu: ......................................................................................... 

+ X-Quang: ............................................................................................................. 

Nội dung tư vấn: 

+ Nguyên tắc: ......................................................................................................... 

+ Cách lựa chọn thực phẩm: ................................................................................... 

+ Thực đơn mẫu: .................................................................................................... 

                                                                             Ngày.........tháng.......năm…….. 

                                                                                          Bác sỹ tư vấn 



QUY TRÌNH GIÁM SÁT 

CHẤT LƯỢNG AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI BỆNH VIỆN 
(Kèm theo Quyết định số:   /QĐ-TTYT, ngày   tháng 11 năm 2021 của Trung tâm Y tế Sìn Hồ) 

 

I. MỤC ĐÍCH 

- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trong bệnh viện. 

- Phòng ngừa, tránh để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm trong bệnh 

viện. 

- Đảm bảo chất lượng, số lượng chế độ ăn bệnh lý. 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG 

Áp dụng tại Tổ Dinh dưỡng tiết chế Trung tâm Y tế Sìn Hồ. 

III. NỘI DUNG QUY TRÌNH  

Trách 

nhiệm 

Các bước thực 

hiện 
Mô tả/ các biểu mẫu 

Nhân 

viên Tổ 

DD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kiểm tra dụng cụ nấu, dụng cụ đựng thực phẩm sống chín rõ 

ràng sạch sẽ. 

- Kiểm tra nơi để đồ, nơi chứa thực phẩm, kho. 

- Kiểm tra nhân viên nấu ăn, nhân viên phục vụ trong nhà bếp có 

thực hiện đúng quy trình không. 

- Kiểm tra xung quanh khu vực nấu ăn (khu vực rửa dụng cụ, khu 

nước sôi...). 

- Kiểm tra môi trường xumg quanh nơi để thức ăn, đặc biệt là thức 

ăn chuẩn bị chia, đang chia và đã chia cho suất ăn. 

Nhân 

viên Tổ 

DD 

- Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm nguyên liệu nhập vào định 

kỳ tại nhà bếp bệnh viện. 01 lần/tháng hoặc đột xuất (Phiếu kiểm 

tra). 

- Kiểm tra nguồn gốc xuất xứ thực phẩm nhập so với hợp đồng tại 

nhà bếp. 

+ Nguồn thực phẩm. 

+ Người đưa thực phẩm. 

- Kiểm tra chất lượng thực phẩm. 

- Kiểm tra định lượng 

Nhân 

viên Tổ 

DD 

- Kiểm tra dụng cụ chứa đựng phải sạch sẽ. 

- Đối với rau:  

+ Rau được nhặt hết lá dập, úa, loại bỏ phần không được ăn. 

+ Rửa rau theo nguyên tắc rửa ít nhất 3 lần bằng nước sạch, dưới 

vòi nước chảy hoặc rửa đến khi sạch. Rửa cả tàu lá, cả củ, miếng to 

rồi mới được thái. 

- Đối với thịt, cá: Trước khi chế biến rửa bằng nước sạch, loại bỏ 

phần không ăn được. 

- Thực phẩm khi rửa xong phải có dụng cụ hứng nước ở dươí tránh 

nước bẩn rơi ra sàn nhà. 

Nhân - Tuân thủ nguyên tác một chiều, không để lẫn thức ăn sống-chín. 

Giám sát nguyên 

liệu nhập vào 

Kiểm tra 

dụng cụ, vệ 

sinh nơi làm 

việc 

Giám sát 

khâu sơ chế 

Giám sát khâu chế 

biến 



viên Tổ 

DD 
- Nhân viên trong quá trình chế biến phải gọn gàng, sạch sẽ, đội 

mũ, đeo tạp dề. 

- Dụng cụ chứa đựng thức ăn phải sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh, khô 

ráo, không còn nước. 

- Kiểm tra chia có đúng thực đơn, số lượng, chất lượng của khẩu 

phần. 

Bác sỹ 

của 

khoa 

- Nhân viên lấy mẫu phải đảm bảo vô khuẩn: đeo khẩu trang, găng tay, 

mũ... 

- Dụng cụ lấy mẫu phải được tiệt khuẩn trước đó. 

- Tiến hành lấy mẫu khi thức ăn vừa được chế biến xong. 

- Mỗi loại thức ăn lấy mẫu khoảng 20g, lỏng lấy khoảng 50ml. 

- Chỉ mở nắp hộp lưu khi cho mẫu vào và đậy lại ngay sau đó. 

- Ghi nhãn về đặc điểm mẫu, người lấy, thời gian. 

- Để mẫu nguội trong phòng lưu mẫu. 

- Đặt vào tủ lạnh với nhiệt độ 3-4°C. 

- Lưu mẫu trong 48h, xét nghiệm mẫu nếu có vấn đề về VSATTP. 

- Ghi số lượng mẫu vào sổ theo dõi hàng ngày. 

Bác sỹ 

của 

khoa 

hoặc 

ĐD Tổ 

DD 

- Giám sát món ăn đã được nấu chín, đảm bảo chất lượng. 

- Các món ăn có đúng theo thực đơn đã được xây dựng không. 

- Giám sát chia suất ăn đảm bảo theo đúng định mức. 

- Chú ý suất ăn đặc biệt trong ngày (suất ăn bệnh lý). 

- Giám sát trong suất quá trình: sáng từ 9 giờ 30 đến 11giời 30, chiều 

15 giờ đến 17 giờ, hoặc khi nhà bếp mở cửa.  

- Nhân viên Tổ Dinh dưỡng 01 người/ngày. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu mẫu 

thức ăn 

Giám sát phân 

chia thức ăn 



           SỞ Y TẾ LAI CHÂU 

  TRUNG TÂM Y TẾ SÌN HỒ 

 

BẢNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT 

BẾP ĂN BỆNH VIỆN 

 

Địa điểm giám sát: Bếp ăn bệnh viện 

Người giám sát:…………………………………….Khoa…………………...... 

Ngày giám sát:………………………………………………………………..... 

TT Nội dung Có Không 

I. Khu chế biến thực phẩm tươi sống 

1  Có nguồn nước sạch đảm bảo vệ sinh   

2 Có giá, kệ để các dụng cụ chế biến, thực phẩm tươi, 

sống. 

  

3 Có dụng cụ chế biến sạch (dao, thớt chế biến thức ăn 

sống, chín riêng biệt). 

  

4  Nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm (thịt, cá, 

rau, củ quả, trứng, sữa….) phải tươi, sống có nguồn 

gốc rõ ràng,  bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy 

định. 

  

II. Khu vực nấu ăn 

1 Khu vực nấu ăn  sạch sẽ, thoáng mát không bụi bẩn.   

2  Các dụng cụ nấu ăn (nồi, chảo, đũa, bát ….) được cọ 

rửa, vệ sinh sạch sẽ trước khi nấu. 

  

III. Khu vực ăn uống, chia khẩu phần ăn 

1 Khu vực ăn uống phải thoáng mát, nhà cửa phải quét 

dọn, tẩy uế khử trùng thường xuyên.  

  

2 Sơ chế, chế biến thực phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn 

thực phẩm. 

  

3 Thức ăn chín phải để trong tủ kính bảo quản hợp vệ 

sinh và chống được bụi bẩn, ruồi nhặng chuột, dán…  

  

4 Bàn ăn, bàn chia thức ăn được cọ rửa, lau chùi thường 

xuyên đảm bảo sạch sẽ, cao cách mặt đất ít nhất 60cm. 

  

5 Dụng cụ chế biến, chia, gắp, chứa đựng, bảo quản thức 

ăn chín được rửa sạch, lau khô trước khi sử dụng. 

  

6 Công khai thực đơn bữa ăn hàng ngày theo đúng, đủ số 

 lượng và chất lượng khẩu phần ăn.  

  



7 Có đủ sổ sách ghi chép thực hiện chế độ kiểm thực 3 

bước theo quy định (dụng cụ lưu mẫu thức ăn, tủ bảo 

quản mẫu thức ăn và chế độ lưu mẫu thực phẩm ít nhất 

24 giờ kể từ khi thức ăn được chế biến xong. 

  

8  Người phục vụ có thái độ phải niềm nở, trang phục 

phải gọn gàng, đeo tạp dề, khẩu trang,  rửa tay sạch sẽ 

trước khi chia thức ăn và dùng găng tay 1 lần. 

  

9 Người phục vụ phải khám sức khỏe, được cấp giấy xác 

nhận đủ sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế. 

  

10 Chia đúng suất ăn theo định mức đã quy định.   

11 Có đúng thực đơn.   

IV. Chất thải, vệ sinh 

1 Dụng cụ chứa chất thải, rác thải phải kín có nắp đậy và 

được chuyển đi trong ngày.  

  

2  Nước thải phải thu gom trong hệ thống cống rãnh   

không gây ô nhiễm môi trường. 

  

3 Kiểm tra lại vệ sinh, thu dọn, sắp xếp lại dụng cụ có 

sạch sẽ, gọn gàng. 

  

4 Bàn chia suất ăn được vệ sinh.   

Nhận xét 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Yêu cầu, đề nghị 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 

      Người thực hiện                                                             Người giám sát 

 

 

 

 

 



QUY TRÌNH, NHIỆM VỤ 

CỦA NGƯỜI GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CUNG CẤP SUẤT ĂN 

(Kèm theo Quyết định số:  /QĐ-TTYT, ngày   tháng 11 năm 2021 của Trung tâm Y tế Sìn Hồ) 

 

I. MỤC ĐÍCH 

- Đảm bảo thực hiện cung cấp suất ăn đúng theo định mức. 

- Đảm bảo thực hiện cung cấp suất ăn theo yêu cầu của y, bác sỹ các khoa. 

- Đảm bảo thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm cho mỗi suất ăn trong bệnh viện. 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG 

Áp dụng tại nhà ăn bệnh viện. 

III. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

Trách 

nhiệm 
Các bước thực hiện Mô tả/ các biểu mẫu 

Nhân 

viên 

Tổ DD 

 - Thực hiện với thời gian: Sáng từ 9 giờ 30 đến 11 giờ 30. 

                                          Chiều từ 15 giờ 00 đến 17 giờ 00. 

- Kiểm tra dụng cụ nấu, dụng cụ chia suất ăn. 

- Giám sát số lượng, chất lượng thực phẩm và vệ sinh an toàn 

thực phẩm. 

- Giám sát khu nấu cơm, nấu nước sôi. 

Nhân 

viên 

Tổ DD 

 - Giám sát các khâu sơ chế thực phẩm. 

- Giám sát các dụng cụ nấu ăn đảm bảo sạch sẽ. 

- Giám sát việc chuẩn bị khu nấu nước sôi, nấu cơm. 

- Giám sát việc nấu thực phẩm theo thực đơn, chế độ ăn của 

người bệnh. 

- Kiểm tra bàn ăn, các mẫu lưu đã hết thời gian. 

 

Nhân 

viên Tổ 

DD 

 - Giám sát thành phần suất ăn. 

- Giám sát nấu các chế độ ăn mềm, lỏng, cháo, súp... 

- Kiểm tra lại khay đựng thức ăn. 

- Lưu mẫu thức ăn sau khi nấu xong. 

- Giám sát chia từng suất ăn theo định mức. 

- Kiểm tra vệ sinh an toàn thực thực phẩm (theo bảng kiểm 

tra giám sát trên). 

Nhân 

viên Tổ 

DD 

 - Phát suất ăn cho người bệnh theo danh sách và đảm bảo 

sạch sẽ. 

- Theo dõi vệ sinh an toàn thực phẩm sau khi người bệnh sử 

dụng. 

Nhân 

viên 

Tổ DD 

 - Giám sát thu dọn rửa dụng cụ và sắp xếp vào nơi quy định. 

- Đóng hộp ghi và cất lưu mẫu. 

- Kiểm tra vệ sinh trong tủ lưu mẫu. 

- Kiểm tra lại vệ sinh bếp ăn sạch sẽ. 

Ghi chú: Đơn vị cung cấp thực phẩm, nhân viên nấu ăn, chia suất ăn nếu vi phạm sẽ lập biên 

bản (Theo Phụ lục III) 

Giám sát xuất 

nhập thực phẩm 

Giám sát khâu sơ chế 

và dụng cụ 

Giám sát khâu 

chế biến và chia 

suất ăn 

Phát suất ăn 

Giám sát vệ 

sinh dụng cụ 



 Phụ lục III 

TRUNG TÂM Y TẾ SÌN HỒ 

TỔ DINH DƯỠNG TIẾT CHẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BIÊN BẢN VI PHẠM 

 

1. Thời gian: ........................................................................................................... 

2. Địa điểm: ............................................................................................................ 

3. Đại diện Tổ Dinh dưỡng tiết chế: ....................................................................... 

4. Đại diện đơn vị cung cấp: ................................................................................... 

5. Nội dung vi phạm: .............................................................................................. 

................................................................................................................................. 

6. Xác định nguyên nhân: ....................................................................................... 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

7. Biện pháp khắc phục phòng ngừa: ..................................................................... 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CUNG CẤP 

Ngày        tháng       năm 

NGƯỜI KIỂM TRA 

 

 

 

 

TỔ TRƯỞNG TỔ DDTC 

 

 

 



QUY TRÌNH HỘI CHẨN DINH DƯỠNG 

(Kèm theo Quyết định số:   /QĐ-TTYT, ngày   tháng11 năm 2021 của Trung tâm Y tế Sìn Hồ) 

 

I. MỤC ĐÍCH 

Thống nhất trình tự, thủ tục khi tiến hành hội chẩn dinh dưỡng giữa khoa 

Dinh dưỡng và các khoa lâm sàng. 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG 

Hội chẩn liên khoa giữa Tổ Dinh dưỡng và các khoa lâm sàng có bệnh nhân 

có chỉ định Hội chẩn dinh dưỡng. 

III. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

Trách 

nhiệm 

Các bước thực 

hiện 

Mô tả và biểu mẫu liên quan 

Bác sỹ điều 

trị hoặc 

trưởng khoa 

lâm sàng 

 - Khi bệnh nhân bị suy dinh dưỡng (BMI<18.5) hoặc mắc 

nhiều bệnh liên quan đến dinh dưỡngmà bác sỹ khó chỉ 

định chế độ dinh dưỡng. 

Nhân viên 

Tổ Dinh 

dưỡng 

 - Nhan viên Tổ DD tiếp nhận thông tin mời hội chẩn ghi 

vào sổ theo dõi hội chẩn và báo cáo Tổ trưởng (Phụ lục 

IV) 

- Báo Tổ trưởng tham gia hoặc cử nhân viên khác tham gia 

theo đúng thời gian hội chẩn. 

- Cán bộ tham gia hội chẩn chuẩn bị các tài liệu dinh 

dưỡng liên quan đến bệnh được mời hội chẩn. 

Các thành 

viên hội 

chẩn 

 - Người chủ trì giới thiệu thành phần tham dự, tóm tắt quá 

trình điều trị, chăm sóc và yêu cầu hội chẩn. 

- Cán bộ Tổ Dinh dưỡng cùng bác sỹ điều trị trực tiếp 

thăm khám đánh giá tình trạng dinh dưỡng người bệnh. 

- Tham khảo kết quả xét nghiệm và diễn biến bệnh trên 

bệnh án. 

- Các thành viên tham gia hội chẩn nhất đánh giá tình 

trạng dinh dưỡng người bệnh (Có thể chỉ định thêm xét 

nghiệm nếu cần). 

- Thư ký ghi chép các ý kiến của từng thành viên vào sổ 

biên bản hội chẩn. 

Các thành 

viên hội 

chẩn 

 - Chủ tọa kết luận rõ ràng từng vấn đề đượ ghi trong sổ 

biên bản hội chẩn. 

- Kết luận vấn đề cần can thiệp chế độ dinh dưỡng cho 

người bệnh. 

- Thông qua biên bản và các thành viên tham gia ký. 

- Thư ký hoàn thiện tờ trích biên bản hội chẩn dán hồ sơ 

bệnh án. 

 

 

Chỉ định hội 

chẩn dinh 

dưỡng 

Tiếp nhận thông 

tin và chuẩn bị hội 

chẩn 

Tiến hành hội 

chẩn 

Kết thúc hội chẩn 



QUY TRÌNH 

BÁO ĂN VÀ CUNG CẤP SUẤT ĂN CHO NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ 
(Kèm theo Quyết định số:  /QĐ-TTYT, ngày   tháng 11 năm 2021 của Trung tâm Y tế Sìn Hồ) 

 

I. MỤC ĐÍCH 

- Nắm được số lượng người ăn trong bệnh viện cũng như số lượng suất ăn 

của từng khoa. 

- Đảm bảo cung cấp suất ăn theo chỉ định của bác sỹ khoa lâm sàng. 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG 

Áp dụng cho tất cả người bệnh nằm điều trị nội trú tại Trung tâm Y tế Sìn Hồ. 

III. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

Trách 

nhiệm 

Các bước thực 

hiện 

Mô tả và biểu mẫu liên quan 

Điều 

dưỡng 

Khoa lâm 

sàng 

 - Điều dưỡng trong mạng lưới dinh dưỡng ở các khoa lâm 

sàng hoặc điều dưỡng hành chính khoa tổng hợp các suất ăn 

theo chỉ định của bác sỹ. 

- Lập danh sách hàng ngày số lượng người bệnh ăn và suất ăn 

bệnh lý theo quy định. 

- Gửi danh sách báo ăn về nhân viên Tổ dinh dưỡng tiết chế 

hoặc có thể gửi trực tiếp xuống nhà bếp bệnh viện. 

- Báo ăn vào 8 giờ sáng và 16 giờ chiều trong ngày. 

- Báo ăn thêm bớt suất ăn trước 2 giờ ăn. 

Nhân viên 

Tổ dinh 

dưỡng tiết 

chế 

 - Nhân viên Tổ dinh dưỡng tiếp nhận suất ăn và ghi vào sổ. 

- Tổng hợp tất cả các suất ăn của các khoa gửi đến đơn vị 

cung cấp suất ăn cho bệnh viện, photo lưu lại 1 bản tại Tổ 

dinh dưỡng tiết chế. 

- Điều dưỡng các khoa lâm sàng báo ăn thêm bớt báo qua 

nhân viên Tổ dinh dưỡng hoặc báo trực tiếp xuống nhà bếp 

bệnh viện. 

Đơn vị 

cung cấp 

suất ăn 

 - Đơn vị cung cấp suất ăn cho bệnh viện tổng hợp suất ăn và 

nấu theo thực đơn Tổ dinh dưỡng theo quy định.  

- Đảm bảo các suất ăn vệ sinh an toàn thực phẩm. 

 

Nhân viên 

Tổ dinh 

dưỡng tiết 

chế 

 - Giám sát theo 2 ca/ngày, xuống giám sát theo quy trình:  

   + Ca sáng từ 9 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

   + Ca chiều: 15 giờ đên 17 giờ. 

- Sau khi giám sát từng suất ăn theo thực đơn quy định, giám 

sát việc sắp xếp các suất ăn vào xe vận chuyển đúng số 

lượng và ký hiệu đã báo không. 

 

Tổng hợp 

suất ăn báo 

cho Tổ DD 

Tiếp nhận báo ăn 

và báo xuống đơn 

vị cung cấp suất 

ăn bệnh viện 

Nấu theo thực 

đơn đã cung 

cấp 

Giám sát việc cung 

cấp suất ăn 



Nhân viên 

DD, Đơn vị 

cung cấp 

suất ăn 

 - Phát các suất ăn cho trực tiếp cho người bệnh trong các 

khoa lâm sàng 

- Đơn vị cung cấp thu dọn dụng cụ sau khi người bệnh ăn và 

tiến hành rửa vệ sinh sạch sẽ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phát ăn và vệ 

sinh dụng cụ 

sau ăn 



QUY TRÌNH THANH TOÁN CHẾ ĐỘ ĂN CỦA NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-TTYT, ngày   tháng 11 năm 2021 của Trung tâm Y tế Sìn Hồ) 

 

I. MỤC ĐÍCH 

- Nắm được số lượng người ăn trong bệnh viện cũng như số lượng suất ăn 

của từng khoa. 

- Đảm bảo cung cấp suất ăn theo chỉ định của bác sỹ khoa lâm sàng. 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG 

Áp dụng cho tất cả người bệnh nằm điều trị nội trú tại Trung tâm Y tế Sìn Hồ. 

III. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

Trách 

nhiệm 

Các bước thực 

hiện 

Mô tả và biểu mẫu liên quan 

Điều 

dưỡng 

Khoa lâm 

sàng 

 - Điều dưỡng trong mạng lưới dinh dưỡng ở các khoa lâm 

sàng hoặc điều dưỡng hành chính khoa tổng hợp các suất ăn 

theo chỉ định của bác sỹ. 

- Lập danh sách hàng ngày số lượng người bệnh ăn và suất ăn 

bệnh lý theo quy định. 

- Gửi danh sách báo ăn về nhân viên Tổ dinh dưỡng tiết chế 

hoặc có thể gửi trực tiếp xuống nhà bếp bệnh viện. 

- Báo ăn vào 8 giờ sáng và 16 giờ chiều trong ngày. 

- Báo ăn thêm bớt suất ăn trước 2 giờ ăn. 

Nhân viên 

Tổ dinh 

dưỡng tiết 

chế 

 - Nhân viên Tổ dinh dưỡng tiếp nhận suất ăn và ghi vào sổ. 

- Tổng hợp tất cả các suất ăn của các khoa gửi đến đơn vị 

cung cấp suất ăn cho bệnh viện, photo lưu lại 1 bản tại Tổ 

dinh dưỡng tiết chế. 

- Điều dưỡng các khoa lâm sàng báo ăn thêm bớt báo qua 

nhân viên Tổ dinh dưỡng hoặc báo trực tiếp xuống nhà bếp 

bệnh viện. 

Đơn vị 

cung cấp 

suất ăn 

 - Đơn vị cung cấp suất ăn cho bệnh viện tổng hợp suất ăn và 

nấu theo thực đơn Tổ dinh dưỡng theo quy định.  

- Đảm bảo các suất ăn vệ sinh an toàn thực phẩm. 

 

Nhân viên 

Tổ dinh 

dưỡng tiết 

chế 

 - Giám sát theo 2 ca/ngày, xuống giám sát theo quy trình:  

   + Ca sáng từ 9 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

   + Ca chiều: 15 giờ đên 17 giờ. 

- Sau khi giám sát từng suất ăn theo thực đơn quy định, giám 

sát việc sắp xếp các suất ăn vào xe vận chuyển đúng số 

lượng và ký hiệu đã báo không. 

 

Tổng hợp 

suất ăn báo 

cho Tổ DD 

Tiếp nhận báo ăn 

và báo xuống đơn 

vị cung cấp suất 

ăn bệnh viện 

Nấu theo thực 

đơn đã cung 

cấp 

Giám sát việc cung 

cấp suất ăn 



Nhân viên 

DD, Đơn vị 

cung cấp 

suất ăn 

 - Cung cấp các suất ăn cho trực tiếp cho người bệnh trong các 

khoa lâm sàng hoặc tại nhà bếp bệnh viện. 

- Đơn vị cung cấp thu dọn dụng cụ sau khi người bệnh ăn và 

tiến hành rửa vệ sinh sạch sẽ. 

 

Phát ăn và vệ 

sinh dụng cụ 

sau ăn 
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